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TRẦN HẰNG LY 
NGUYỄN THỊ PHƯƠNG NHUNG

Trường Đại học Vinh

Nhận bài ngày 29/10/2020. Sửa chữa xong 11/11/2020. Duyệt đăng 12/11/2020.
Abstract
The article mentions some theoretical issues on gender, gender education, gender education competence 

of teachers, etc. Gender education is broad content, in this article, we initially consider the structure and 
the evaluation criteria for gender education competence of teachers. The structure of gender education 
competence of teachers includes: General teaching competence and specialized teaching competence. 
General teaching competence includes organization, methodology and specialized teaching competence 
which is the ability to teach the foundation related to gender.

Keywords: Gender, educational gender, gender education competence of teachers.
1. Đặt vấn đề 
Trong khoảng 20 năm trở lại đây, cả trên thế giới và Việt Nam, vấn đề giáo dục giới tính (GDGT) 

được các nhà nghiên cứu, chuyên gia rất quan tâm. Nội dung về GDGT được nghiên cứu ở nhiều khía 
cạnh khác nhau từ các khía cạnh lý luận về giới, giới tính, nhận thức giới, GDGT… cho đến các khía 
cạnh thực tiễn như: quan niệm về tình bạn, tình yêu, hôn nhân, nhận thức về giới tính và GDGT của 
giáo viên (GV), phụ huynh [1], [2], [3]…

Tại Việt Nam, mặc dù GDGT khá được quan tâm nhưng thực trạng về nội dung GDGT, tranh luận về 
độ tuổi cần GDGT, có nên GDGT một cách toàn diện, đa dạng cho HS hay không cho đến năng lực GDGT 
của GV… Tất cả những vấn đề này đã được nghiên cứu nhưng vẫn còn nhiều khoảng trống, đặc biệt việc 
bồi dưỡng năng lực GDGT cho GV - thực tiễn về GDGT đã được triển khai nhưng chưa có nhiều chuyên 
gia đưa ra cấu trúc năng lực GDGT của GV cũng như sẽ cần những tiêu chí gì để đánh giá năng lực này. 

Với mong muốn, góp phần thúc đẩy hiệu quả hoạt động GDGT trong nhà trường phổ thông, 
chúng tôi thiết nghĩ việc nghiên cứu cấu trúc và đưa ra một số tiêu chí đánh giá năng lực GDGT cho 
GV là cấp thiết, giúp tháo gỡ một số khó khăn gặp phải trong công tác tập huấn, bồi dưỡng năng 
lực GDGT cho GV. 

2. Một số vấn đề lý luận về bồi dưỡng năng lực GDGT cho GV
2.1. Khái niệm giới, giới tính 
Giới là một khái niệm phức tạp, rộng vì được xem xét ở cả khía cạnh sinh học và xã hội. Dưới góc 

độ sinh học, giới là các đặc điểm sinh lí cơ thể thường bao gồm những đặc điểm di truyền, hệ cơ 
quan sinh lí cơ thể, điển hình và quan trọng nhất là hệ cơ quan sinh dục, nội tiết tố sinh dục. Giới còn 
được hiểu theo góc độ xã hội, là những đặc điểm xã hội đã tạo nên ở người nam và người nữ, là quy 
định của xã hội về người nam và người nữ. Như vậy, giới bao gồm hai thuộc tính, thuộc tính sinh lý 
cơ thể và thuộc tính xã hội [3], [4]. 

�
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Theo Tâm lý học và giáo dục học giới tính, giới tính là toàn bộ những đặc điểm ở con người tạo 
nên sự khác biệt giữa nam và nữ. Trong đời sống con người, hai giới không thể tồn tại độc lập mà 
luôn luôn tác động đến nhau, có quan hệ qua lại mật thiết với nhau. Ở đây ta cần hiểu khái niệm giới 
tính một cách đầy đủ, toàn diện về nhiều mặt sinh lý và tâm lý, cá nhân và xã hội, hôn nhân và gia 
đình, tình yêu và tình bạn, sự giao tiếp nam nữ [5].

Giới tính là một khái niệm thường được hiểu theo nhiều nghĩa và bị sử dụng lẫn lộn với nhiều 
thuật ngữ khác như: Giới, tính dục, tình dục, sinh dục… Quan niệm đồng nghĩa giới tính với tình 
dục, tính dục là chưa thực sự đầy đủ, chỉ hiểu một cách đơn giản hoặc hiểu về một mặt nào đó của 
giới tính [6], [2].

Khái niệm giới tính cần được hiểu một cách toàn diện: 
- Những đặc điểm giới tính có thể là những đặc điểm sinh lí cụ thể như: cấu trúc và chức năng của 

các bộ phận cơ thể, đặc biệt là hệ cơ quan sinh dục con người, những chức năng đặc biệt của hệ cơ 
quan sinh dục như: kinh nguyệt, sinh nở, sự vỡ giọng, mộng tinh … 

- Những đặc điểm giới tính cũng có thể là những đặc điểm về tâm lý, tính cách như sự dịu dàng, 
hiền hậu, cương trực, thẳng thắn, tính dũng mãnh … 

Như vậy, khái niệm giới tính cần được hiểu một cách đầy đủ, toàn diện về nhiều mặt sinh lí và tâm 
lí, cá nhân và xã hội, tình bạn và tình yêu, hôn nhân gia đình… 

2.2. Khái niệm GDGT
Là một thuật ngữ rộng miêu tả việc giáo dục về giải phẫu sinh dục, sinh sản, quan hệ tình dục, 

sức khỏe sinh sản, các quan hệ tình cảm, quyền sinh sản và những trách nhiệm, tránh thai và các 
khía cạnh khác về thái độ tình dục của loài người. Những cách GDGT thông thường là thông qua cha 
mẹ, người chăm sóc, các chương trình ở trường học và chiến dịch sức khỏe cộng đồng. Vì vậy, có rất 
nhiều khái niệm khác nhau về GDGT. 

GDGT là quá trình giáo dục con người nhằm làm cho họ có nhận thức đầy đủ, có thái độ đúng 
đắn về giới tính và quan hệ giới tính, có nếp sống văn hóa giới tính, hướng hoạt động của họ vào 
việc rèn luyện để phát triển nhân cách toàn diện, phù hợp với giới tính, giúp cho họ biết tổ chức tốt 
nhất cuộc sống riêng cũng như xây dựng gia đình hạnh phúc, xã hội phát triển [5].

Trên đây là quan điểm của tác giả Bùi Ngọc Oánh về GDGT, chúng tôi đồng tình với khái niệm này 
bởi lẽ tác giả đã xem xét vấn đề GDGT một cách khá toàn diện. Đặc biệt là khi nhấn mạnh GDGT là 
giáo dục văn hóa giới tính, hướng HS đến việc phát triển giới tính cá nhân lành mạnh và phát triển 
toàn diện nhân cách bản thân. Khái niệm này không chỉ xem xét việc giáo dục thuộc tính sinh học 
của giới, giới tính mà còn xem xét cả những vấn đề liên quan đến văn hóa, xã hội, nhân cách. 

2.3. Năng lực và cấu trúc năng lực GDGT
2.3.1. Năng lực 
Hiện nay, có rất nhiều quan điểm và cách hiểu về năng lực cả trên thế giới và ở Việt Nam. Theo 

định nghĩa đến từ những nhà tâm lý học, năng lực là tổng hợp các đặc điểm và thuộc tính tâm lý 
cá nhân, phù hợp với những yêu cầu đặc trưng của một hoạt động nhất định nhằm đảm bảo hoạt 
động đó đạt hiệu quả cao. Năng lực được hình thành trên cơ sở các tư chất tự nhiên của cá nhân. Tuy 
nhiên điều này không có nghĩa là năng lực hoàn toàn có sẵn trong mỗi con người, nó phải trải qua 
quá trình công tác, rèn luyện thường xuyên mà có được.

Mặc dù khó định nghĩa năng lực một cách chính xác nhất nhưng các nhà nghiên cứu ở Việt Nam 
và thế giới đã có cách hiểu tương tự nhau về khái niệm này. Tựu chung lại, năng lực được coi là sự 
kết hợp của các khả năng, phẩm chất, thái độ của một cá nhân hoặc tổ chức để thực hiện nhiệm vụ 
có hiệu quả. 

Có thể hiểu năng lực là sự thực hiện đạt hiệu quả cao một hoạt động (công việc) cụ thể trong một 
lĩnh vực cụ thể, năng lực được hình thành dựa vào tố chất sẵn có của cá nhân. Thông qua quá trình 
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rèn luyện, học tập và thực hành năng lực ngày càng phát triển, hoàn thiện, đảm bảo cho cá nhân đạt 
được hiệu quả cao trong một lĩnh vực cụ thể tương ứng với năng lực mà mình có.

2.3.2. Cấu trúc năng lực GDGT của GV
Năng lực GDGT là khả năng giáo dục, giảng dạy các vấn đề về giới tính, có liên quan đến giới tính 

đảm bảo giúp HS trang bị được những kiến thức giới tính cần thiết. 
Theo các nhà nghiên cứu Đức, cấu trúc chung của năng lực thường bao gồm 4 phần: năng lực cá 

thể, năng lực xã hội, năng lực chuyên môn và năng lực phương pháp; 4 thành phần này tạo ra năng 
lực hành động để thực hiện một hoạt động cụ thể [7].

Theo Tổ chức Hợp tác và Phát triển kinh tế OECD, năng lực được cấu trúc bởi các nhóm năng lực 
chung và năng lực chuyên môn.

Nhóm năng lực chung bao gồm: - Khả năng hành động độc lập thành công; - Khả năng sử dụng 
các công cụ giao tiếp và công cụ tri thức một cách tự chủ; - Khả năng hành động thành công trong 
các nhóm xã hội không đồng nhất.

Năng lực chuyên môn liên quan đến từng môn học, hoạt động riêng biệt. Ví dụ: nhóm năng lực 
chuyên môn trong môn Toán bao gồm các năng lực sau đây: Giải quyết các vấn đề toán học; lập luận 
toán học; mô hình hóa toán học.

Tác giả Đặng Thành Hưng cho rằng năng lực gồm ba thành tố cơ bản là tri thức, kĩ năng và hành 
vi biểu cảm (thái độ), trong đó “yếu tố cốt lõi trong bất cứ năng lực cụ thể nào đều là kĩ năng (hoặc 
những kĩ năng). Theo cách phân chia này, có ba dạng chuyên biệt của năng lực.

Một số chuyên gia lại chia năng lực theo tính chất cần thiết, sự ứng dụng, chuyên môn và hành 
vi… Cách phân chia này bao gồm: 

- Năng lực cốt lõi (Core competencies): Gồm các năng lực cần thiết cho tất cả các vị trí như kỹ 
năng giao tiếp, kỹ năng ra quyết định và giải quyết vấn đề…. Thông thường các năng lực này được 
xây dựng dựa trên giá trị cốt lõi của doanh nghiệp.

- Năng lực theo vai trò (Role speci>c competencies): Là các năng lực ứng dụng cho những vị trí 
cụ thể trong tổ chức như năng lực lãnh đạo, năng lực tư duy chiến lược.

- Năng lực chuyên môn (Technical competencies): Là các kiến thức, kỹ năng chuyên môn gắn với 
lĩnh vực cụ thể có vai trò thiết yếu trong việc hoàn thành các nhiệm vụ chuyên môn. Ví dụ: Kỹ năng 
bán hàng, kỹ năng lập trình….

- Năng lực hành vi (Behavioural competencies): Là các năng lực cụ thể của cá nhân được định 
nghĩa dưới dạng hành vi nhằm đảm bảo khả năng ứng dụng và mức độ thuần thục.

Từ những cách phân chia trên, theo chúng tôi cấu trúc năng lực GDGT của GV bao gồm: Năng lực 
giảng dạy chung và năng lực giảng dạy chuyên biệt. Trong đó, năng lực giảng dạy chung gồm: năng 
lực chuyên môn cơ bản; năng lực phương pháp, tổ chức và năng lực giảng dạy chuyên biệt: là khả 
năng giảng dạy các nội dung cơ bản liên quan đến giới tính [8], [9].

- Năng lực chuyên môn cơ bản là những hiểu biết chung, cơ bản về giới tính, khả năng lựa chọn 
nội dung GDGT phù hợp với HS, khả năng đánh giá nội dung thông tin và tích hợp với các kiến thức 
có liên quan. 

- Năng lực phương pháp, tổ chức: Là năng lực bắt buộc cần có của GV để đảm bảo hoạt động dạy 
tiến hành có hiệu quả, ở đây hiểu cụ thể là khả năng phân tích, thuyết trình, truyền đạt; lựa chọn 
phương pháp, hình thức dạy học. 

Về năng lực giảng dạy chuyên biệt: Là khả năng giảng dạy sâu về một lĩnh vực kiến thức, một 
nội dung học thuật nào đó, ở đây cụ thể là giảng dạy những vấn đề liên quan đến giới tính như: 
giải phẫu, sinh lý học; hiện tượng dậy thì; giáo dục tình bạn, tình yêu; xâm hại và bạo hành tình dục; 
quan hệ tình dục an toàn [1], [9], [2]… 
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Về năng lực GDGT cần được hiểu là khả năng hiểu biết các kiến thức cơ bản về giới tính; khả năng 
lựa chọn phương pháp; thiết kế, tổ chức nội dung kiến thức về giới tính đảm bảo cho hoạt động 
giảng dạy, phân tích, thuyết trình, chứng minh kỹ càng cả những vấn đề lý luận cũng như thực tiễn 
về GDGT.  

3. Tiêu chí đánh giá năng lực GDGT của GV
Năng lực GDGT của GV là một năng lực giảng dạy đặc biệt, nó là tổ hợp các năng lực, bao gồm 

năng lực giảng dạy chung và năng lực giảng dạy chuyên biệt về các vấn đề giới tính. Để xác định 
chính xác các nội dung năng lực GDGT, chúng tôi đưa ra những thành tố, tiêu chí và biểu hiện cụ 
thể của các năng lực này. Vì năng lực nói chung, năng lực GDGT nói riêng sẽ rất khó đánh giá nếu 
không đưa ra các tiêu chí, biểu hiện cụ thể. Một số nhà trường phổ thông hiện nay đã đưa nội dung 
GDGT vào giảng dạy cho HS nhưng chưa có tiêu chí đánh giá mức độ năng lực GDGT của GV. Theo 
chúng tôi, việc xây dựng tiêu chí đánh giá năng lực GDGT của GV, ngoài việc đưa ra các tiêu chí, biểu 
hiện năng lực GDGT của GV còn nhằm định hướng cho GV một số nội dung GDGT giáo dục cho HS. 
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Dựa vào cách phân chia năng lực và nội dung GDGT hiện nay, chúng tôi đưa ra bộ tiêu chí đánh 
giá năng lực GDGT bên trên theo cách tiếp cận năng lực giảng dạy chung và năng lực giảng dạy 
chuyên biệt. 

Bộ tiêu chí vẫn chủ yếu mang tính lý luận, tuy nhiên bộ tiêu chí đánh giá này sẽ giúp các nhà 
trường, chuyên gia tập huấn bồi dưỡng năng lực GDGT cho GV có một khung năng lực chung để xác 
định một số thành phần năng lực GDGT của GV. 

4. Kết luận 
Các bàn luận đề cập đến việc GDGT tại Việt Nam trong hai thập kỷ vừa qua, chủ yếu xoay quanh 

các vấn đề về độ tuổi cần GDGT, có nên GDGT một cách toàn diện, đa dạng cho HS hay không, khi 
đề cập đến GDGT nên giáo dục những nội dung gì …Trong đó năng lực GDGT của GV cũng được 
quan tâm, đây là một vấn đề khá phức tạp khi bối cảnh chung cho thấy, chương trình GDGT ở các 
cấp học phổ thông tại Việt Nam còn chưa được định hình rõ nét. Tuy vậy, những năm gần đây, năng 
lực GDGT của GV cũng đã được bàn luận dưới nhiều góc độ nhưng chủ yếu chưa đi đến sự thống 
nhất về nội dung, cách thức đánh giá, xác định năng lực GDGT của GV. 

Trong khuôn khổ bài viết này và qua nghiên cứu các bài viết, tác giả có quan tâm về nội dung 
GDGT. Từ đây chúng tôi đưa ra một số nhận định lý luận về giới, giới tính, GDGT và đặc biệt là xác 
định cấu trúc năng lực GDGT của GV bao gồm: Năng lực giảng dạy chung và năng lực giảng dạy 
chuyên biệt, đưa ra bộ tiêu chí đánh giá năng lực GDGT của GV. Việc làm này bước đầu bổ sung một 
số vấn đề lý luận về năng lực GDGT của GV trong một lĩnh vực lớn là GDGT đang có rất nhiều tranh 
luận, trao đổi thời gian vừa qua. 
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NGHIÊN CỨU - TRAO ĐỔI - RESEARCH & DISCUSSION

Nguyễn Thị Bích Thủy: Tư tưởng Hồ Chí Minh về vai trò của 
thực hành dân chủ trong Đảng và định hướng xây dựng Đảng 
Cộng sản Việt Nam - Ho Chi Minh’s ideology on the role of 
practicing democracy in the Party and the direction of building 
the Communist Party of Vietnam.
Nguyễn Quốc Duy: Bản chất và chức năng của Nhà nước theo 
tư tưởng Hồ Chí Minh và sự vận dụng của Đảng Cộng sản Việt 
Nam trong giai đoạn hiện nay - The nature and function of the 
state under Ho Chi Minh’s ideology and the application of The 
Communist Party of Vietnam in the current period.
Trần Thị Kim Hoa: Một số phương pháp dạy đọc hiểu văn bản 
thông tin cho học sinh tiểu học người dân tộc thiểu số - Some 
methods of teaching reading comprehension to information 
documents for primary ethnic minority students. 
Trần Thị Hồng Uyên - Vũ Thị Thúy Hiền: Tích hợp giáo dục giá trị 
văn hóa, lịch sử trong dạy học văn bản: “Hiền tài là nguyên khí quốc 
gia” (Thân Nhân Trung) trong Chương trình Ngữ văn 10 - Integrating 
cultural and historical value education in text teaching “Talents 
and virtues are the nation’s sap” (Than Nhan Trung) in the 
Literature program 10.
Nguyễn Đức Thăng: Tích hợp trong giảng dạy Lịch sử văn học 
ở nhà trường phổ thông - Integration in teaching history of 
Literature in high schools.
Thân Văn Thương: Một số vấn đề về đào tạo tiếp cận CDIO 
ở Trường Đại học Xây dựng - Some issues on CDIO approach 
training at National University of Civil Engineering.
Đỗ Duy Tú - Lê Hữu Lợi: Bàn về phạm trù cái “thiện” trong triết 
học Phật giáo và vấn đề giáo dục cái “thiện” cho con người Việt 
Nam trong bối cảnh hội nhập kinh tế hiện nay - Review on the 
category of “goodness” in the Buddhist philosophy and an issue 
of the education of “goodness” for Vietnamese people in the 
context of current economic integration.
Cao Thị Thu Hoài - Ngô Huyền Nhung: Vai trò của thơ Dương 
Khâu Luông trong giáo dục trẻ em lứa tuổi mầm non - The role 
of Duong Khau Luong ‘s poetry in the education of preschool 
children.
Trần Hằng Ly - Nguyễn Thị Phương Nhung: Năng lực giáo dục 
giới tính của giáo viên - cấu trúc và tiêu chí đánh giá - Sex education 
capacity of teachers - assessment structure and criteria.
Bùi Thùy Liên - Lê Thị Tâm - Nguyễn Thị Mỳ: Xây dựng kế hoạch 
dạy học chuyên đề “Một số bệnh dịch ở người và cách phòng 
ngừa, điều trị” theo định hướng giáo dục STEM (Chương trình 
Giáo dục phổ thông tổng thể năm 2018) - Building a teaching 
plan for thematic learning “some human diseases and how to 
prevent and treat” following the education direction STEM (The 
General Education Curriculum 2018).
Bùi Thu Hương: Quản lí giáo dục kĩ năng sống cho trẻ 5-6 tuổi 
ở trường mầm non ngoài công lập - Management of life skills 
education for children 5-6 years old in non-public preschools.
Vũ Thị Diệu Thúy - Đinh Thị Hồng Loan - Bùi Hương Giang: 
Hình thành biểu tượng hình dạng cho trẻ 4-5 tuổi ở trường 
mầm non - Shape symbol formation for 4-5 years olds children 
in preschool. 
Trần Thị Hồng Quyên - Vũ Thị Linh: Phương thức tự sự của 
chủ nghĩa hiện thực trong đoạn trích “Hạnh phúc của một tang 
gia” - The autobiographic mode of the realism in the excerpt 
“Hạnh phúc của một tang gia - The happiness of a funeral”.
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